
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Đỗ Gia Ân 23/01/2014 Nữ

2 Trần Thái Bảo 22/07/2014 Nam

3 Tô Mẫn Chi 08/10/2014 Nữ

4 Từ Tuấn Diệu 10/04/2014 Nam

5 Nguyễn Minh Đăng 15/07/2014 Nam

6 Võ Trần Minh Đức 14/11/2014 Nam

7 Quách Khả Hân 07/08/2014 Nữ

8 Trương Gia Hân 26/11/2014 Nữ

9 Liêu Chí Hùng 05/09/2014 Nam

10 Dương Nguyễn Quỳnh Hương 10/10/2014 Nữ

11 Lý Chấn Khang 01/06/2014 Nam

12 Tô Gia Khang 09/04/2014 Nam

13 Nguyễn Trương Minh Khôi 17/09/2014 Nam

14 Hà Nhân Kiệt 27/09/2014 Nam

15 Lê Mỹ Kim 19/02/2014 Nữ

16 Trương Bích Linh 05/06/2014 Nữ

17 Nguyễn Tăng Gia Mẫn 07/08/2014 Nữ

18 Hà Gia Mỹ 10/04/2014 Nữ

19 Hàng Kim Ngân 06/03/2014 Nữ

20 Nguyễn Thiên Nghĩa 06/09/2014 Nam

21 Chiêm Liên Nguyệt 21/03/2014 Nữ

22 DƯƠNG TRÍ NHÂN 26/04/2014 Nam

23 Huỳnh Gia Nhân 08/08/2014 Nam

24 Đỗ An Nhiên 25/07/2014 Nữ

25 Nguyễn Tuệ Như 17/01/2014 Nữ

26 Tạ Ngọc Quỳnh Như 25/04/2014 Nữ

27 Thái Ngọc Kim Oanh 13/05/2014 Nữ

28 Thới Nguyễn Nhã Phương 06/10/2014 Nữ

29 Lý Đặng Tiến Thành 11/11/2014 Nam

30 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 03/04/2014 Nữ

31 Hứa Thị Cẩm Tiên 11/10/2014 Nữ

32 Nguyễn Ngọc Phương Trân 22/06/2014 Nữ

33 Nguyễn Ngọc Phương Trúc 22/06/2014 Nữ

34 Trần Nguyễn Kha Tú 27/03/2014 Nam

35 Hoàng Trí Tường 14/06/2014 Nam

36 Tiêu Chính Tường 04/07/2014 Nam

37 Lương Gia Uy 10/07/2014 Nam

38 Nguyễn Trương Khánh Văn 21/07/2014 Nữ

39 Phan Ngọc Tường Vi 14/05/2014 Nữ

40 Trần Hải Yến Vy 19/09/2014 Nữ

41 Quách Hồng Xuân 24/09/2014 Nữ

42 Diệp Kim Yến 01/10/2014 Nữ

43 Huỳnh Ngọc Yến 15/08/2014 Nữ

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/3  - NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Huỳnh Lê Như Phúc  -   Phòng: 13

BM: Vũ Thị Trường Giang



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/3  - NĂM HỌC 2024-2025


